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1 20ĐHQTVT1 010100002201 99 1-50 Giáo dục thể chất-bóng chuyền 2 14/11/2022 7:30 Sân tập 1,2 Thực hành

2 20ĐHQTVT1 010100002201 99 51-99 Giáo dục thể chất-bóng chuyền 2 14/11/2022 9:30 Sân tập 1,2 Thực hành

3 20ĐHQTTH 010100002005 102 1-61 Giáo dục thể chất-bóng rổ 2 14/11/2022 7:30 Sân tập 3,4 Thực hành

4 20ĐHQTTH 010100002005 102 62-102 Giáo dục thể chất-bóng rổ 2 14/11/2022 9:30 Sân tập 3,4 Thực hành

5 20ĐHQTVT3 010100002202 61 1-30 Giáo dục thể chất-bóng chuyền 3 15/11/2022 7:30 Sân tập 1,2 Thực hành

6 20ĐHQTVT3 010100002202 61 31-61 Giáo dục thể chất-bóng chuyền 3 15/11/2022 9:30 Sân tập 1,2 Thực hành

7 20ĐHQTVT4 010100002001 102 1-51 Giáo dục thể chất-bóng rổ 4 16/11/2022 7:30 Sân tập 3,4 Thực hành

8 20ĐHQTVT4 010100002001 102 52-102 Giáo dục thể chất-bóng rổ 4 16/11/2022 9:30 Sân tập 3,4 Thực hành

9 20ĐHĐT01 011100002201 23 1-23 Giáo dục thể chất-bóng chuyền 4 16/11/2022 9:30 Sân tập 5 Thực hành

10 20ĐHKL01 010800002001 107 1-64 Giáo dục thể chất-bóng rổ 4 16/11/2022 12:30 Sân tập 3,4 Thực hành

11 20ĐHKL01 010800002001 107 65-107 Giáo dục thể chất-bóng rổ 4 16/11/2022 14:30 Sân tập 3,4 Thực hành

12 21ĐHQT03 010100008301 48 1-48 Giáo dục thể chất-Võ cổ truyền VN 4 16/11/2022 7:30 Sân tập 7 Thực hành

13 20ĐHQTVT2 010100002003 100 1-50 Giáo dục thể chất-bóng rổ 5 17/11/2022 12:30 Sân tập 3,4 Thực hành

14 20ĐHQTVT2 010100002003 100 51-100 Giáo dục thể chất-bóng rổ 5 17/11/2022 14:30 Sân tập 3,4 Thực hành

15 21ĐHTĐ01 011100000901 102 1-51 Giáo dục thể chất-sức nhanh 5 17/11/2022 7:30 Sân tập 5 Thực hành

16 21ĐHTĐ01 011100000901 102 52-102 Giáo dục thể chất-sức nhanh 5 17/11/2022 9:30 Sân tập 5 Thực hành

17 21ĐHQT02 010100000901 100 1-50 Giáo dục thể chất-sức nhanh 5 17/11/2022 12:30 Sân tập 5 Thực hành

18 21ĐHQT02 010100000901 100 51-100 Giáo dục thể chất-sức nhanh 5 17/11/2022 14:30 Sân tập 5 Thực hành

19 21ĐHKT01 010800008301 67 1-32 Giáo dục thể chất-Võ cổ truyền VN 5 17/11/2022 7:30 Sân tập 7 Thực hành

20 21ĐHKT01 010800008301 67 33-67 Giáo dục thể chất-Võ cổ truyền VN 5 17/11/2022 9:30 Sân tập 7 Thực hành

21 21ĐHTĐ01 011100000907 53 1-53 Giáo dục thể chất-sức nhanh 6 18/11/2022 7:30 Sân tập 5 Thực hành

22 21ĐHKL01 010800023301 100 1-100 Giáo dục thể chất-Aerobic 7 19/11/2022 7:30 Sân tập 7 Thực hành

23 21ĐHNA01 010100023307 101 01-101 Giáo dục thể chất-Aerobic 7 19/11/2022 9:30 Sân tập 7 Thực hành
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24 21ĐHQT01 010100023301 100 1-100 Giáo dục thể chất-Aerobic 7 19/11/2022 7:30 Sân tập 7 Thực hành

25 21ĐHQT04 010100023304 100 51-100 Giáo dục thể chất-Aerobic 7 19/11/2022 9:30 Sân tập 7 Thực hành

26 21ĐHQT05 010100023305 100 1-100 Giáo dục thể chất-Aerobic 7 19/11/2022 12:30 Sân tập 7 Thực hành

27 21ĐHTĐ01 011100023302 60 1-60 Giáo dục thể chất-Aerobic 7 19/11/2022 14:30 Sân tập 7 Thực hành

28 21ĐHTT01 010100023306 100 1-100 Giáo dục thể chất-Aerobic 7 19/11/2022 12:30 Sân tập 7 Thực hành
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